
Ca 1 : 13h30 : Giảng đường Phân Hiệu Thanh Hóa

STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 175101YHT0017 Lê Bá Duy Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

2 175101YHT0029 Nguyễn Trọng Đức Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

3 175101YHT0068 Mai Thị Ngát Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

4 175101YHT0069 Trần Đại Nghĩa Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

5 175101YHT0097 Đinh Trường Thịnh Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

6 175101YHT0105 Nguyễn Thị Anh Thư Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

7 175101YHT0107 Trịnh Xuân Tiến Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

8 175101YHT0124 Mai Thị Thanh Yên Tổ 01 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

9 175101YHT0006 Nguyễn Việt Anh Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

10 175101YHT0030 Đinh Thị Quỳnh Giang Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

11 175101YHT0056 Đoàn Bùi Thảo Linh Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

12 175101YHT0075 Đỗ Thị Nhung Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

13 175101YHT0078 Đặng Thị Phương Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

14 175101YHT0088 Lê Hữu Tâm Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

15 175101YHT0095 Vũ Thị Thảo Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

16 175101YHT0099 Tạ Thị Hà Thu Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

17 175101YHT0113 Lê Thị Huyền Trang Tổ 02 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

18 175101YHT0003 Nguyễn Đức Anh Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

19 175101YHT0014 Lê Việt Cường Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

20 175101YHT0016 Lê Thị Dung Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T1 - 11 Ca 13h30

21 175101YHT0052 Hoàng Văn Kiên Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

22 175101YHT0055 Đinh Thị Liên Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

23 175101YHT0073 Vũ Thị Minh Nguyệt Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

24 175101YHT0086 Nguyễn Thị Mai Quỳnh Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

25 175101YHT0091 Nguyễn Hà Quốc Thành Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

26 175101YHT0094 Nguyễn Phương Thảo Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

27 175101YHT0101 Trương Thị Thúy Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

28 175101YHT0112 Lê Thị Trang Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN GIẤY

 MÔN THI : LÝ SINH : BSĐKTH K2 - LẦN 2 (17-18)

1. Thời gian :



29 175101YHT0074 Lê Trọng Nhật Tổ 03 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

30 175101YHT0020 Nguyễn Mạnh Dũng Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

31 175101YHT0025 Đỗ Thạch Đăng Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

32 175101YHT0026 Đặng An Đông Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

33 175101YHT0031 Đậu Ngọc Hải Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

34 175101YHT0045 Phạm Việt Hùng Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

35 175101YHT0057 Hà Thị Linh Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

36 175101YHT0081 Nguyễn Thị Phương Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

37 175101YHT0098 Lê Thị Thoa Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30

38 175101YHT0104 Trịnh Thị Thủy Tổ 04 BSĐKTH K2 GĐ T2 - 13 Ca 13h30


